
TT 

bảo 
Ma SV Ho va ten Lop Khoa Nganh Ten de tai Dia diem GVHD

Phòng 

Bảo Vệ

1

60135449 Trần Thu Hải 60.KT-2

60 Kế toán

Kế toán doanh thu, chi phí

và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty TNHH

SX VLXD Tiến Thành

Công ty TNHH SX 

VLXD Tiến Thành ThS. Phạm Phú Thắng G4.04

2

60135783 Cao Thị Xuân Huyền 60.KT-4

60 Kế toán

Hoàn thiện công tác kế toán

doanh thu tiêu thụ và xác

định kết quả kinh doanh tại

Công ty TNHH Xây Dựng

Khánh An Thịnh

Công ty TNHH Xây

Dựng Khánh An Thịnh

ThS. Nguyễn Thị Lan PhươngG4.04

3

60135870 Phan Thị Kiều 60.KT-4

60 Kế toán

Kế toán doanh thu tiêu thụ

và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty TNHH

Dịch Vụ Q - An

Công ty TNHH Dịch

Vụ Q-An

ThS. Ngô Xuân Ban G4.04

4

60130473 Lê Thị Lam 60.KT-2

60 Kế toán

Kế toán doanh thu, chi phí

và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty TNHH

Moonmilk

Công ty TNHH 

Moonmilk ThS. Phan Hồng Nhung G4.04

5

60135980 Trương Diệp Tú Linh 60.KT-2

60 Kế toán

Kế toán doanh thu, chi phí

và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty Cổ phần

Xây dựng số 17 -

Vinaconex

Công ty Cổ phần Xây 

dựng số 17 - Vinaconex ThS. Bùi Mạnh Cường G4.04

6 60130517 Nguyễn Thùy Linh

60.KT-3

60 Kế toán

Hoàn thiện công tác hạch

toán kế toán vốn bằng tiền

tại Công ty cổ phần Tân Đạt

Hà

Công ty Cổ phần Tân 

Đạt Hà
TS. Phan Thị Dung

G4.04

7

60136130 Nguyễn Thị Mơ 60.KT-2

60 Kế toán

Kế toán vốn bằng tiền và

các khoản phải thu tại Công

ty TNHH T&T Marine

Công ty TNHH T&T 

Marine

CPA. Phạm Tiến Nhân

G4.04
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8

60139159 Nguyễn Thị Ngọc 60.KT-4

60 Kế toán

Kế toán doanh thu, chi phí

và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty TNHH

Băm Dăm Hoàng Quân 

Công ty TNHH Băm

Dăm Hoàng Quân 

ThS. Hồ Viết Toàn G4.04

9

60131871 Văn Thị Hồng Phấn

60.KT-1 60 Kế toán

Kế toán hàng tồn kho tại 

Công ty TNHH  Thương 

mại - Dịch vụ thủy sản 

Ngọc Tùng

Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ thủy sản 

Ngọc Tùng

CPA. Phạm Tiến Nhân

G4.04

10

60136667 Lê Huỳnh Nhã Quyên

60.KT-1 60 Kế toán

Kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm xây 

lắp tại Công ty TNHH Tư 

vấn và Xây dựng Gia 

Khánh

Công ty TNHH Tư vấn 

và Xây dựng Gia Khánh

ThS. Mai Diễm Lan 

Hương

G4.04

11 60136704 Lê Trần Nhã Quỳnh

60.KT-3

60 Kế toán

Kế toán doanh thu, chi phí

và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty TNHH

MTV Đầu tư và Kinh

Doanh bất động sản

Khatoco

Công ty TNHH MTV 

Đầu tư và Kinh Doanh 

bất động sản Khatoco

ThS. Lê Thị Thanh Huệ G4.04

12

60137038 Nguyễn Thị Anh Thư

60.KT-1 60 Kế toán

Kế toán các khoản phải thu, 

phải trả tại Công ty TNHH 

Thương mại và Xây dựng 

BEE

Công ty TNHH Thương 

mại và Xây dựng BEE
ThS. Phan Hồng Nhung

G4.04

13 60137078
Nguyễn Thị Ngọc 

Thương

60.KT-3

60 Kế toán

Kế toán vốn bằng tiền và

các khoản thanh toán tại

Công ty TNHH Thương

mại và Dịch vụ Kim Môn

Công ty TNHH Thương 

mại và Dịch vụ Kim 

Môn

ThS. Nguyễn Văn Đảm

G4.04

14

60137190 Lê Thị Bích Trâm 

60.KT-1 60 Kế toán

Kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại 

Công ty TNHH SX TM và 

Vận Tải Nam Hải

Công ty TNHH SX TM 

và Vận Tải Nam Hải
ThS. Đỗ Thị Ly

G4.04

15

60139125 Nguyễn Nữ Kiều Trang 60.KT-2

60 Kế toán

Kế toán vốn bằng tiền và

các khoản phải thu tại Công

ty TNHH Hà An Công ty TNHH Hà An TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc G4.04



16

60131146 Phạm Thị Lâm Trúc 60.KT-4

60 Kế toán

Kế toán chi phí và tính giá

thành sản phẩm tại Công ty

Cổ phần xây dựng số 17 -

Vinaconex

Công ty Cổ phần xây

dựng số 17 - Vinaconex

ThS. Ngô Xuân Ban G4.04

17

60131147 Tạ Thu Trúc 60.KT-2

60 Kế toán

Kế toán doanh thu chi phí

và xác định kết quả kinh

doanh tại Công ty TNHH

Dịch vụ và Du lịch Phúc

Bình

Công ty TNHH Dịch vụ 

và Du lịch Phúc Bình ThS. Nguyễn Thị Cẩm Tú G4.04

18 60131675 Phan Thị Kim Trúc

60.KT-3

60 Kế toán

Kế toán tiền lương và các

khoản trích theo lương tại

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư

Và Phát Triển Ánh Sáng

Công Ty Cổ Phần Đầu 

Tư Và Phát Triển Ánh 

Sáng

TS. Võ Văn Cần

G4.04

19

60137511 Trang Phương Uyên 60.KT-2

60 Kế toán

Kế toán tiền lương và các

khoản trích theo lương tại

Công ty Cổ phần Hải Vân

Nam

Công ty Cổ phần Hải 

Vân Nam

ThS. Nguyễn Thị Thanh 

Hà G4.04


